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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 
 

Số: 18/2019/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ  
của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực  

khoa học và công nghệ 
 

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và 

công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 
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Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ 

và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đánh 

giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá hoạt 

động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đánh giá hoạt động và chất lượng dịch 

vụ và tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đánh giá hoạt động và chất lượng 

dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ là các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước về: hoạt động khoa học và công 
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nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; lĩnh vực sở hữu trí tuệ; lĩnh vực 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và 

hạt nhân; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ; 

2. Chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ là kết quả tổng hợp của các chỉ số thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu 

đối với các dịch vụ tổ chức đó cung cấp; 

3. Tiêu chí đánh giá là tiêu chí được thiết lập để đánh giá kết quả đạt được so 

với mục tiêu đã đề ra trong định hướng và kế hoạch của tổ chức khoa học và công 

nghệ thông qua việc so sánh điểm mạnh và điểm yếu; 

4. Trọng số của một tiêu chí đánh giá là hệ số thể hiện mức độ quan trọng của 

tiêu chí (nhóm tiêu chí) này so với các tiêu chí (nhóm tiêu chí) khác; 

5. Tổ chức đánh giá là tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và được giao 

thực hiện việc đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Điều 4. Nguyên tắc, tần suất và kinh phí thực hiện đánh giá 

1. Tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ đánh giá phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, khách quan và kịp thời của việc đánh giá. 

2. Việc đánh giá có thể được thực hiện đồng thời hoặc riêng rẽ đối với từng 

hạng mục: hoạt động hay chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

3. Việc đánh giá được thực hiện 5 năm một lần hoặc theo yêu cầu của cấp có 

thẩm quyền để phục vụ quản lý nhà nước và phải được thực hiện bởi các tổ chức 

có chức năng, nhiệm vụ đánh giá khoa học và công nghệ, do Bộ Khoa học và Công 

nghệ lựa chọn, quyết định. 
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4. Kinh phí đánh giá được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công 

nghệ, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và được giao cho tổ chức đánh giá phù 

hợp. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Điều 5. Tiêu chí đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Việc đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ phải dựa trên các quy định về các nhóm tiêu chí sau: 

1. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động, 

gồm 02 tiêu chí thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 1 Phụ lục 1a ban hành 

kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 1. Sự rõ ràng, đầy đủ và mức độ phù hợp của định hướng phát triển 

và kế hoạch hoạt động so với vị trí, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức; 

b) Tiêu chí 2. Tính khả thi và mức độ phù hợp của định hướng phát triển và kế 

hoạch hoạt động của tổ chức với xu thế quốc tế và chiến lược của quốc gia, địa 

phương trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức. 

2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá nguồn nhân lực, gồm 02 tiêu chí thực hiện theo 

hướng dẫn quy định tại Mục 2 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 3. Đội ngũ cán bộ có cơ cấu phù hợp và ổn định để bảo đảm hoạt 

động của tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ; 

b) Tiêu chí 4. Đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng định hướng 

phát triển và kế hoạch hoạt động của tổ chức. 
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3. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá trang thiết bị và cơ sở vật chất, gồm 03 tiêu chí 

thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 3 Phụ lục 1a ban hành kèm theo 

Thông tư này: 

a) Tiêu chí 5. Mức độ đáp ứng (về số lượng và chất lượng) của trang thiết bị để 

bảo đảm hoạt động chuyên môn của tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ; 

b) Tiêu chí 6. Mức độ hợp lý trong việc sử dụng và phối hợp, chia sẻ việc sử 

dụng các trang thiết bị cho hoạt động chuyên môn; 

c) Tiêu chí 7. Mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất cơ bản: không gian phòng thí 

nghiệm, phòng làm việc, thiết bị văn phòng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, an 

ninh, an toàn, vệ sinh và các điều kiện khác. 

4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá nguồn kinh phí, gồm 03 tiêu chí thực hiện theo 

hướng dẫn quy định tại Mục 4 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 8. Mức độ đa dạng và tăng trưởng các nguồn kinh phí hoạt động 

của tổ chức (từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và nguồn khác từ trong nước và 

quốc tế); 

b) Tiêu chí 9. Mức độ phát triển nguồn kinh phí từ việc ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học và 

công nghệ; 

c) Tiêu chí 10. Mức độ tái đầu tư của tổ chức để phát triển nguồn nhân lực, 

cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ từ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách 

nhà nước. 

5. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá việc tổ chức hoạt động, gồm 04 tiêu chí thực hiện 

theo hướng dẫn quy định tại Mục 5 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 11. Mức độ hợp lý trong việc phối hợp công việc giữa các bộ phận 

thuộc cơ cấu tổ chức của đơn vị; 
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b) Tiêu chí 12. Mức độ phổ biến thông tin cho cán bộ (về chiến lược, chính 

sách và kế hoạch hoạt động của đơn vị; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài liệu, 

thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ tổ chức đang hoạt 

động...); 

c) Tiêu chí 13. Mức độ nỗ lực trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch 

vụ, kết quả hoạt động của tổ chức tới các đối tác tiềm năng; 

d) Tiêu chí 14. Phát triển được quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và 

nước ngoài. 

6. Nhóm tiêu chí 6 - Đánh giá năng lực và kết quả công bố ấn phẩm, gồm 02 

tiêu chí thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 6 Phụ lục 1a ban hành kèm 

theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 15. Công bố các ấn phẩm khoa học trong nước; 

b) Tiêu chí 16. Công bố các ấn phẩm khoa học quốc tế. 

7. Nhóm tiêu chí 7 - Đánh giá năng lực phát triển công nghệ và kết quả về triển 

khai công nghệ, gồm 02 tiêu chí thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 7 Phụ 

lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 17. Phát triển được các công nghệ mới có giá trị; 

b) Tiêu chí 18. Đưa được công nghệ mới vào quản lý và sản xuất.  

8. Nhóm tiêu chí 8 - Đánh giá năng lực và kết quả hoạt động đào tạo, cung cấp 

dịch vụ khoa học và công nghệ, gồm 02 tiêu chí thực hiện theo hướng dẫn quy 

định tại Mục 8 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 19. Năng lực và kết quả đào tạo nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ; 

b) Tiêu chí 20. Năng lực và kết quả cung cấp dịch vụ.  
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Điều 6. Phương pháp thực hiện đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện trên cơ sở kết hợp hai 

phương pháp đánh giá định tính và đánh giá định lượng như sau: 

1. Đánh giá định tính để mô tả và phân tích đặc điểm của đối tượng, phân tích 

những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất những kiến nghị để cải thiện hoạt động của 

tổ chức khoa học và công nghệ. Chuyên gia đánh giá đưa ra những nhận định đánh 

giá định tính theo từng tiêu chí đánh giá để hỗ trợ đánh giá định lượng; 

2. Đánh giá định lượng để chấm điểm đánh giá trên cơ sở xác định trọng số, 

mức đánh giá và tổng hợp điểm đánh giá theo mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá; 

3. Việc xác định trọng số phù hợp cho mỗi nhóm tiêu chí và cho từng tiêu chí 

đánh giá trong mỗi nhóm từ 0% trở lên phải căn cứ vào đặc trưng hoạt động chủ 

yếu của tổ chức được đánh giá. Các đặc trưng đó bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, 

loại hình nghiên cứu (nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công 

nghệ) và chuyên môn thuộc các lĩnh vực nghiên cứu (khoa học tự nhiên; khoa học 

kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; 

và khoa học nhân văn) và các đặc trưng cụ thể khác; 

4. Tổng trọng số của tất cả các nhóm tiêu chí đánh giá là 100%. Trọng số 

của từng nhóm tiêu chí (Tn) được xác định sao cho phù hợp và đảm bảo nguyên 

tắc sau:  

a) Trọng số của nhóm tiêu chí 1 quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này 

là 10%;  

b) Tổng trọng số của các nhóm tiêu chí từ nhóm tiêu chí 2 đến nhóm tiêu chí 5 

quy định tại các Khoản 2 đến Khoản 5 Điều 5 Thông tư này là 50%; 

c) Tổng trọng số của các nhóm tiêu chí từ nhóm tiêu chí 6 đến nhóm tiêu chí 8 

quy định tại các Khoản 6 đến Khoản 8 là 40%; 
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5. Chấm điểm đánh giá 

a) Chuyên gia đánh giá xác định mức độ đạt được tại từng tiêu chí đánh giá 

(Mi) theo 5 mức đánh giá: kém, trung bình, khá, tốt và xuất sắc với điểm số tương 

ứng lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5. Mô tả cụ thể về từng mức đánh giá tương ứng với 

mỗi tiêu chí đánh giá thực hiện theo hướng dẫn quy đinh tại Phụ lục 1a ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

b) Điểm đánh giá (Đi) tại từng tiêu chí được xác định bằng cách nhân mức 

đánh giá (Mi) với trọng số tương ứng của tiêu chí đó (Ti): 

Đi = Mi x Ti 

6. Tổng số điểm đánh giá được tính như sau: 

a) Điểm đánh giá cho mỗi nhóm tiêu chí (Đn) là tổng điểm đánh giá của các 

tiêu chí (Đi) trong nhóm:  

Đn = 
1

j

i=∑  Đi 

Trong đó j là số lượng các tiêu chí trong mỗi nhóm tiêu chí; 

b) Điểm đánh giá cuối cùng cho tổ chức (Đt) là tổng điểm của tất cả 8 nhóm 

tiêu chí đánh giá (Đn) nhân với trọng số tương ứng của mỗi nhóm tiêu chí (Tn):  

Đt = 8

1n=∑ (Đn x Tn) 

7. Xếp loại tổ chức dựa trên điểm đánh giá cuối cùng 

a) Xuất sắc: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 4,5 điểm trở lên và không có tiêu 

chí nào đạt dưới 4 điểm. 

b) Tốt: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 3,5 đến < 4,5 điểm và không có tiêu 

chí nào đạt dưới 3 điểm. 

c) Khá: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 2,5 đến < 3,5 điểm và không có tiêu 

chí nào đạt dưới 2 điểm. 
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d) Trung bình: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 1,5 đến < 2,5 điểm và không 

có tiêu chí nào đạt dưới 1 điểm. 

đ) Kém: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt dưới 1,5 điểm. 

e) Kết quả đánh giá tổ chức tại các điểm a, b, c và d khoản này hạ xuống 

mức liền kề khi có bất kỳ một tiêu chí không đạt điểm tối thiểu ở từng mức theo 

quy định. 

Điều 7. Quy trình đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1. Chuẩn bị đánh giá 

a) Tổ chức đánh giá xây dựng Kế hoạch đánh giá và trình cơ quan có thẩm 

quyền (cơ quan đặt hàng đánh giá) phê duyệt. 

b) Sau khi Kế hoạch đánh giá được phê duyệt, tổ chức đánh giá thông báo cho 

tổ chức được đánh giá để phối hợp, cung cấp thông tin cho việc tiến hành đánh giá. 

c) Tổ chức được đánh giá chuẩn bị hồ sơ đánh giá ban đầu và gửi cho Tổ chức 

đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 30 ngày. 

d) Hồ sơ đánh giá gồm: Báo cáo về hoạt động của tổ chức, phiếu thông tin và 

các tài liệu kèm theo Mẫu phiếu thông tin về hoạt động của tổ chức sự nghiệp công 

lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ quy định tại Phụ lục 1b ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá 

Căn cứ vào hồ sơ đánh giá, Tổ chức đánh giá sẽ lựa chọn các chuyên gia đánh 

giá phù hợp và thành lập Tổ chuyên gia đánh giá gồm 3 hoặc 5 hoặc 7 thành viên 

tùy thuộc vào quy mô, đặc thù của Tổ chức được đánh giá. 

3. Xác định trọng số đánh giá: Tổ chức đánh giá và Tổ chuyên gia đánh giá 

thống nhất, quyết định trọng số cho mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá và điền 
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vào Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp điểm đánh giá theo quy định tại Mẫu số 1.1, 

Mẫu số 1.2 Phụ lục 1c ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Thực hiện đánh giá: Tổ chức đánh giá phối hợp với Tổ chuyên gia đánh giá 

thực hiện việc đánh giá theo tiêu chí và phương pháp quy định tại Điều 5 và Điều 6 

Thông tư này. Việc đánh giá được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức đánh giá xây dựng Báo cáo phân tích thông tin, dữ liệu về hoạt 

động của Tổ chức được đánh giá theo các chỉ số ở từng tiêu chí đánh giá và đồng 

thời xác định những thông tin, dữ liệu cần tìm hiểu, bổ sung để đưa vào hồ sơ đánh 

giá cung cấp cho chuyên gia; 

b) Đánh giá tại hiện trường: chuyên gia đánh giá nghiên cứu hồ sơ đánh 

giá và đến phỏng vấn, thảo luận với lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của Tổ chức 

được đánh giá và khảo sát cơ sở vật chất để có đầy đủ thông tin, dữ liệu để đưa 

ra kết luận đánh giá. Báo cáo đánh giá hiện trường được bổ sung vào hồ sơ 

đánh giá; 

c) Đánh giá dựa trên hồ sơ: từng thành viên của Tổ chuyên gia nghiên cứu hồ 

sơ đánh giá và đưa ra quan điểm, đánh giá của mình vào Phiếu đánh giá theo quy 

định tại Mẫu số 1.1 Phụ lục 1c ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Tổ chức đánh giá tổng hợp kết quả đánh giá và điền vào Phiếu tổng hợp 

kết quả đánh giá theo quy định tại Mẫu số 1.2 Phụ lục 1c ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

- Trong trường hợp chuyên gia đánh giá trong Tổ chuyên gia xác định mức 

đánh giá đối với một tiêu chí chênh lệch nhau nhiều hơn 01 mức đánh giá thì Tổ 

chuyên gia phải thảo luận, đánh giá lại tiêu chí đó; 

5. Xây dựng báo cáo kết quả đánh giá: Báo cáo kết quả đánh giá được thống 

nhất bởi Tổ chuyên gia đánh giá và Tổ chức đánh giá. Việc xây dựng Báo cáo kết 

quả đánh giá được thực hiện như sau: 
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a) Trên cơ sở các Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của Tổ 

chuyên gia đánh giá, Tổ chức đánh giá xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá theo 

quy định tại Mẫu số 1.3 Phụ lục 1c ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Tổ chuyên gia đánh giá và Tổ chức đánh giá thống nhất, hoàn thiện và chịu 

trách nhiệm về tính chuẩn xác của Báo cáo đánh giá theo quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức đánh giá gửi Báo cáo đánh giá cho cơ quan đặt hàng đánh giá phê duyệt.  

7. Phê duyệt kết quả đánh giá: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

Báo cáo đánh giá, cơ quan đặt hàng có trách nhiệm xem xét và phê duyệt Báo cáo 

đánh giá. 

 

Chương III 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP 
CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Điều 8. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ phải dựa trên các quy định về các nhóm tiêu chí sau: 

1. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ, gồm 02 tiêu chí thực 

hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 1, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này:  

a) Tiêu chí 1. Sự đáp ứng về cơ cấu dịch vụ của tổ chức so với chức năng, 

nhiệm vụ; 

b) Tiêu chí 2. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ của đơn vị.  

2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá về sự tuân thủ quy cách dịch vụ, gồm 02 tiêu chí 

thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 2, Phụ lục 2a ban hành kèm theo 

Thông tư này: 
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a) Tiêu chí 3. Sự chấp hành nguyên tắc, thủ tục khi tiến hành dịch vụ; 

b) Tiêu chí 4. Sự phát triển và chấp hành quy định kỹ thuật.  

3. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá về sự hợp lý trong tiến trình cung cấp dịch vụ, 

gồm 03 tiêu chí thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 3, Phụ lục 2a ban hành 

kèm theo Thông tư này: 

a) Tiêu chí 5. Sự hợp lý của các quy trình cung cấp dịch vụ; 

b) Tiêu chí 6. Sự thuận lợi trong việc phối hợp giữa các nguồn lực bảo đảm 

dịch vụ; 

c) Tiêu chí 7. Sự hợp lý trong tương tác giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và 

khách hàng.  

4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá về các nguồn lực bảo đảm dịch vụ, gồm 02 tiêu 

chí thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 4, Phụ lục 2a ban hành kèm theo 

Thông tư này: 

a) Tiêu chí 8. Mức độ đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất 

và phương tiện phục vụ hoạt động dịch vụ; 

b) Tiêu chí 9. Mức độ đáp ứng của nhân lực phục vụ hoạt động dịch vụ.  

5. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá về kết quả và tác động, gồm 03 tiêu chí thực 

hiện theo hướng dẫn quy định tại Mục 5, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông 

tư này:  

a) Tiêu chí 10. Cung cấp dịch vụ đúng như cam kết; 

b) Tiêu chí 11. Sự tin cậy của khách hàng đối với tổ chức; 

c) Tiêu chí 12. Mức độ tăng trưởng về số lượng khách hàng được phục vụ, 

được tiếp cận với dịch vụ.  

Điều 9. Phương pháp thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức 

sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
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Việc đánh giá chất lượng dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc 

lĩnh vực khoa học và công nghệ tiến hành bằng phương pháp chấm điểm đánh giá 

trên cơ sở xác định điểm đánh giá đối với từng tiêu chí, từng nhóm tiêu chí và tổng 

hợp điểm đánh giá cuối cùng.  

Chấm điểm đánh giá tại mỗi tiêu chí, mỗi nhóm tiêu chí và tổng hợp điểm 

đánh giá cuối cùng theo thang 5 điểm: kém, trung bình, khá, tốt và xuất sắc với 

điểm số tương ứng lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5. Cụ thể như sau: 

1. Chuyên gia đánh giá xác định mức độ đạt được từng tiêu chí đánh giá theo 5 

mức đánh giá (kém, trung bình, khá, tốt và xuất sắc với điểm số tương ứng lần lượt 

là 1, 2, 3, 4 và 5) theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục 2a (căn cứ, chỉ số và mô tả 

mức đánh giá) ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Điểm đánh giá của mỗi nhóm tiêu chí được tính bằng trung bình cộng điểm 

của từng tiêu chí trong nhóm; 

3. Điểm đánh giá cuối cùng cho chất lượng dịch vụ của tổ chức được tính bằng 

trung bình cộng điểm của từng nhóm tiêu chí đánh giá; 

4. Phân hạng chất lượng dịch vụ theo 5 mức sau: 

a) Xuất sắc: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 4,5 điểm trở lên và không có tiêu 

chí nào đạt dưới 4 điểm; 

b) Tốt: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 3,5 đến < 4,5 điểm và không có tiêu chí 

nào đạt dưới 3 điểm; 

c) Khá: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 2,5 đến < 3,5 điểm và không có tiêu chí 

nào đạt dưới 2 điểm; 

d) Trung bình: khi tổng điểm đánh giá từ 1,5 đến < 2,5 điểm và không có tiêu 

chí nào đạt dưới 1 điểm; 

đ) Kém: khi tổng điểm đánh giá dưới 1,5 điểm; 
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e) Chất lượng dịch vụ của tổ chức tại các điểm a, b, c và d khoản này hạ xuống 

mức liền kề khi có bất kỳ một tiêu chí không đạt điểm tối thiểu ở từng mức theo 

quy định. 

Điều 10. Quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1. Chuẩn bị đánh giá 

a) Tổ chức đánh giá xây dựng Kế hoạch đánh giá và trình cơ quan đặt hàng 

đánh giá phê duyệt. 

b) Sau khi Kế hoạch đánh giá được phê duyệt, Tổ chức đánh giá thông báo 

cho Tổ chức được đánh giá để phối hợp, cung cấp thông tin cho việc tiến hành 

đánh giá; 

c) Tổ chức được đánh giá chuẩn bị hồ sơ đánh giá ban đầu và gửi cho Tổ chức 

đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 30 ngày;  

d) Hồ sơ đánh giá ban đầu gồm: báo cáo về dịch vụ của tổ chức, phiếu thông 

tin và các tài liệu đi kèm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. Căn cứ vào hồ sơ đánh giá ban đầu, tổ chức đánh giá xây dựng phương án 

và tiến hành thu thập thông tin từ các đối tượng là khách hàng và các đối tượng 

liên quan (nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn bằng phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp) 

để có đầy đủ thông tin, dữ liệu theo các chỉ số, căn cứ đánh giá quy định tại Phụ 

lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá: căn cứ vào hồ sơ đánh giá, tổ chức đánh 

giá xây dựng tiêu chí và lựa chọn chuyên gia đánh giá phù hợp và thành lập Tổ 

chuyên gia đánh giá gồm 3, 5 hoặc 7 thành viên, tùy thuộc vào quy mô, đặc thù 

của tổ chức được đánh giá. 
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4. Thực hiện đánh giá: Tổ chức đánh giá phối hợp với Tổ chuyên gia đánh giá 

thực hiện việc đánh giá theo tiêu chí và phương pháp quy định tại Điều 8 và Điều 9 

Thông tư này. Việc đánh giá được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức đánh giá xây dựng Báo cáo phân tích thông tin, dữ liệu về chất 

lượng dịch vụ của tổ chức được đánh giá theo các chỉ số ở từng tiêu chí đánh giá 

và đồng thời xác định những thông tin, dữ liệu cần tìm hiểu, bổ sung để đưa vào hồ 

sơ đánh giá cung cấp cho chuyên gia; 

b) Đánh giá tại hiện trường: chuyên gia đánh giá nghiên cứu hồ sơ đánh giá và 

kết hợp với tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá tại hiện trường.  

Tại hiện trường hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ và/hoặc tại một số tổ 

chức, đơn vị hưởng thụ dịch vụ, đại diện của Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức 

đánh giá tiến hành phỏng vấn, khảo sát cơ sở vật chất và tìm hiểu các thông tin cần 

thiết, liên quan để có đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ việc đưa ra kết luận đánh 

giá. Báo cáo đánh giá hiện trường được bổ sung vào hồ sơ đánh giá. 

c) Đánh giá dựa trên hồ sơ: từng thành viên của Tổ chuyên gia nghiên cứu hồ 

sơ đánh giá cuối cùng và đưa ra quan điểm, đánh giá của mình vào Phiếu đánh giá 

theo quy định tại Mẫu số 2.1 Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư này; 

Tổ chức đánh giá tổng hợp kết quả đánh giá và điền vào Phiếu tổng hợp kết 

quả đánh giá theo quy định tại Mẫu số 2.2 Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông 

tư này; 

Trong trường hợp chuyên gia đánh giá trong Tổ chuyên gia xác định mức đánh 

giá đối với một tiêu chí chênh lệch nhau nhiều hơn 01 (một) mức đánh giá thì Tổ 

chuyên gia phải thảo luận, đánh giá lại tiêu chí đó. 

5. Xây dựng báo cáo kết quả đánh giá: Báo cáo kết quả đánh giá phải được 

thống nhất bởi Tổ chuyên gia đánh giá và Tổ chức đánh giá. Việc xây dựng Báo 

cáo đánh giá được thực hiện như sau: 
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a) Trên cơ sở các phiếu đánh giá, phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của Tổ 

chuyên gia đánh giá, Tổ chức đánh giá xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá theo 

quy định tại Mẫu số 2.3 Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá thống nhất, hoàn thiện và chịu 

trách nhiệm về tính chuẩn xác của Báo cáo đánh giá theo quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức đánh giá gửi Báo cáo đánh giá cho cơ quan đặt hàng đánh giá 

phê duyệt.  

7. Phê duyệt kết quả đánh giá: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

Báo cáo đánh giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt 

Báo cáo đánh giá. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ 

hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp 

Tổ chức đánh giá, tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ và tổ chức, cá nhân liên quan đang trong quá trình tiến hành đánh giá hoạt 

động theo quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN trước ngày Thông tư này 

có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Thông tư số 38/2014/TT-

BKHCN. 
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Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai, thực hiện đánh giá đối với các tổ 

chức theo quy định tại Thông tư này.  

2. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ có trách nhiệm tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các chuyên gia đánh giá hoạt động và chất lượng 

dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo 

quy định tại Thông tư này. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn 

hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Trần Văn Tùng 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
 
 

Phụ lục 1a 

Hướng dẫn chỉ số, căn cứ và mức đánh giá tương ứng với các tiêu chí đánh giá 
hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Phụ lục 1b 

Mẫu phiếu thông tin về hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ. 

Phụ lục 1c 

Các biểu mẫu đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ. 

Phụ lục 2a 

Hướng dẫn chỉ số, căn cứ và mức đánh giá tương ứng với các tiêu chí đánh 
giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ. 

Phụ lục 2b 

Mẫu phiếu thông tin về hoạt động dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Phụ lục 2c 

Biểu mẫu đánh giá chất lượng dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
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Phụ lục 1a 

HƯỚNG DẪN CHỈ SỐ, CĂN CỨ VÀ MỨC ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ỨNG VỚI 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

1. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động 

1.1. Tiêu chí 1. Sự rõ ràng, đầy đủ và mức độ phù hợp của định hướng 

phát triển và kế hoạch hoạt động so với vị trí, chức năng và nhiệm vụ của 

tổ chức 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Bảng phân tích, so sánh giữa các nội dung sau của định hướng phát triển và kế 

hoạch hoạt động với vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức: 

- Mục tiêu hoạt động: mục tiêu, các hướng nghiên cứu và phát triển chính và 

đối tượng phục vụ của tổ chức; 

- Kế hoạch thực hiện: những hoạt động cần thực hiện và phương án thực hiện; 

yêu cầu về nhân lực và kế hoạch phát triển, thu hút cán bộ có trình độ cao và năng 

lực tốt làm việc cho tổ chức; kế hoạch phân bổ kinh phí; kế hoạch duy trì, nâng cấp 

trang thiết bị và cơ sở hạ tầng... 

- Các chỉ tiêu kết quả (số lượng và chất lượng) phải đạt được. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Cả mục tiêu hoạt động, kế hoạch thực hiện và các chỉ tiêu kết 

quả không rõ ràng, không đầy đủ. 

Mức 2 - Trung bình: Mục tiêu hoạt động rõ ràng, phù hợp với chức năng và 

nhiệm vụ; kế hoạch thực hiện và các chỉ tiêu kết quả chưa chi tiết, đầy đủ. 

Mức 3 - Khá: Mục tiêu hoạt động rõ ràng, phù hợp với chức năng và nhiệm 

vụ; một số nội dung kế hoạch chi tiết, rõ ràng; một số chỉ tiêu kết quả rõ ràng; 
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Mức 4 - Tốt: Mục tiêu hoạt động rõ ràng, đầy đủ và phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ; kế hoạch thực hiện và các chỉ tiêu kết quả chi tiết, rõ ràng, phù hợp,  

Mức 5 - Xuất sắc: Cả mục tiêu hoạt động, kế hoạch thực hiện và các chỉ tiêu 

kết quả đều chi tiết, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thể hiện 

sự logic, thuyết phục. 

1.2. Tiêu chí 2. Tính khả thi và mức độ phù hợp của định hướng phát triển 

và kế hoạch hoạt động của tổ chức với xu thế quốc tế và chiến lược của quốc 

gia, địa phương trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức. 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Bảng phân tích, so sánh giữa các nội dung trong định hướng phát triển và kế 

hoạch hoạt động của tổ chức với xu thế quốc tế và chiến lược của quốc gia, địa 

phương trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức; 

- Bảng so sánh các nguồn lực hiện tại (dữ liệu cơ bản về số lượng và chất 

lượng của nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất) với mục tiêu đặt ra, khối lượng công 

việc và thời gian thực hiện. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Định hướng phát triển không phù hợp với chiến lược của quốc 

gia, địa phượng trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức; các nguồn lực hiện tại không 

đủ để thực hiện kế hoạch hoạt động. 

Mức 2 - Trung bình: Một số nội dung trong định hướng phát triển phù hợp 

với chiến lược của quốc gia, địa phượng trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức; các 

nguồn lực hiện tại chỉ có thể đáp ứng một số nội dung của kế hoạch hoạt động và 

một phần nguồn lực khác phải phụ thuộc nhiều vào tổ chức khác. 

Mức 3 - Khá: Một số nội dung trong định hướng phát triển phù hợp với chiến 

lược của quốc gia, địa phượng trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức; nguồn nhân 
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lực và cơ sở vật chất cơ bản hiện tại đáp ứng các nội dung của kế hoạch hoạt động, 

nhưng các nguồn lực khác còn phải phụ thuộc vào các tổ chức khác.  

Mức 4 - Tốt: Định hướng phát triển hoàn toàn phù hợp với chiến lược 

của quốc gia, địa phương trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức; các nguồn lực 

hiện tại hoàn toàn đáp ứng những nội dung chính của kế hoạch hoạt động; kế 

hoạch hoạt động chưa thể hiện sự tập trung vào phát huy thế mạnh, lợi thế 

của tổ chức. 

Mức 5 - Xuất sắc: Định hướng phát triển hoàn toàn phù hợp với chiến lược 

của quốc gia, địa phương trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức; các nguồn lực 

hoàn toàn đủ để thực hiện kế hoạch hoạt động; Kế hoạch thực hiện này được xem 

là tối ưu trong các điều kiện mà tổ chức hiện có để đạt được mục tiêu và thể hiện 

rõ nét sự phát huy được thế mạnh của bản thân tổ chức. 

2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá nguồn nhân lực 

2.1. Tiêu chí 3. Đội ngũ cán bộ có cơ cấu phù hợp và ổn định để bảo đảm 

hoạt động của tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Trình độ, độ tuổi và số lượng theo từng năm (bảng phân tích số lượng cán bộ 

nghiên cứu theo học hàm và học vị và độ tuổi):  

- Đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và năng lực phù hợp để thực hiện 

nhiệm vụ của tổ chức; có đủ số lượng cán bộ có trình độ cao (Tiến sỹ, Thạc sỹ) cần thiết;  

- Sự cân bằng giữa cán bộ có kinh nghiệm và cán bộ trẻ;  

- Sự ổn định, tăng trưởng về số lượng cán bộ ở các trình độ, độ tuổi. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Nguồn nhân lực chỉ đáp ứng về số lượng, không thu hút được 

nhân lực trình độ cao. 
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Mức 2 - Trung bình: Cơ cấu cán bộ về trình độ và độ tuổi còn nhiều hạn chế 

có ảnh hưởng lớn. 

Mức 3 - Khá: Số lượng cán bộ hằng năm ổn định; Cơ cấu cán bộ về trình độ 

và độ tuổi còn một số điểm hạn chế nhỏ cần cải thiện nhưng không nghiêm trọng. 

Mức 4 - Tốt: Số lượng cán bộ trình độ cao tăng hằng năm và tổng số ổn 

định hoặc tăng theo cơ cấu phù hợp, đáp ứng nhu cầu hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ, đồng thời tương đương tổ chức (cùng lĩnh vực hoạt động) 

hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Cơ cấu cán bộ về trình độ, độ tuổi và sự ổn định hoàn toàn 

phù hợp và tương đương tổ chức (cùng lĩnh vực hoạt động) hàng đầu thế giới. 

2.2. Tiêu chí 4. Đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng định 

hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của tổ chức 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Tỷ lệ cán bộ được đào tạo và làm nghiên cứu ngắn, trung và dài hạn ở nước 

ngoài - tiềm năng hội nhập 

- Tỷ lệ cán bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp trong 

nước và nhận được tài trợ ở nước ngoài - sự sáng tạo và năng động 

- Có khả năng làm chủ thiết bị nghiên cứu (vận hành, khai thác các tính năng 

kỹ thuật,...) - sự chủ động 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Tiềm năng hội nhập, tính sáng tạo, năng động và chủ động đều thấp. 

Mức 2 - Trung bình: Có tiềm năng hội nhập, nhưng tính sáng tạo, sự năng 

động và chủ động chưa cao. 

Mức 3 - Khá: Có tiềm năng hội nhập, tính sáng tạo, năng động và chủ động 

cao, nhưng chưa đủ để tương đương với tổ chức KH&CN (cùng lĩnh vực hoạt 

động) hàng đầu ở Việt Nam. 
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Mức 4 - Tốt: Có tiềm năng hội nhập, tính sáng tạo, năng động và chủ động 

cao và tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 

(cùng lĩnh vực hoạt động) hàng đầu thế giới. 

3. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá trang thiết bị và cơ sở vật chất 

3.1. Tiêu chí 5. Mức độ đáp ứng (về số lượng và chất lượng) của trang thiết 

bị khoa học và kỹ thuật để bảo đảm hoạt động chuyên môn của tổ chức theo chức 

năng, nhiệm vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Tổ chức cần những trang thiết bị nào để phục vụ hoạt động chuyên môn, tổ 

chức đã có những trang thiết bị gì? Mức độ đáp ứng thực hiện được các hoạt động 

khoa học và công nghệ tiên tiến;  

- Tình trạng thiết bị, hiện trạng hoạt động và tần suất sử dụng của các trang 

thiết bị; việc hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên... 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Thiếu nhiều thiết bị thiết yếu. 

Mức 2 - Trung bình: Có đủ thiết bị thiết yếu, nhưng nhiều thiết bị đã lỗi thời. 

Mức 3 - Khá: Có đủ thiết bị thiết yếu, một số thiết bị khá hiện đại. 

Mức 4 - Tốt: Có nhiều thiết bị và chất lượng của thiết bị tốt, tương đương với 

tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 

(cùng lĩnh vực hoạt động) hàng đầu thế giới. 

3.2. Tiêu chí 6. Mức độ hợp lý trong việc sử dụng và phối hợp, chia sẻ việc sử 

dụng các trang thiết bị cho hoạt động chuyên môn 
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Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Danh sách thiết bị mà tổ chức cần nhưng phải khai thác từ tổ chức khác ở 

trong nước, nước ngoài; danh sách các tổ chức thường chia sẻ việc khai thác các 

thiết bị đó và tần suất sử dụng; 

- Danh sách các thiết bị của tổ chức được các nhà nghiên cứu từ các tổ chức 

khác trong và ngoài nước khai thác; danh sách các tổ chức thường khai thác các 

thiết bị đó và tần suất sử dụng. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Khai thác tối đa các trang thiết bị mình có và hầu như không có 

việc phối hợp khai thác thiết bị cả hai chiều với các tổ chức khác, mặc dù có nhu cầu. 

Mức 2 - Trung bình: Chỉ khai thác trang thiết bị mình có và phối hợp hai 

chiều với tổ chức khác ở trong nước, mặc dù có nhu cầu nhưng không phối hợp 

được với các tổ chức ở nước ngoài. 

Mức 3 - Khá: Khai thác tối đa các trang thiết bị mình có và phối hợp khai thác 

cả 2 chiều khá hiệu quả từ các tổ chức khác và chia sẻ với các tổ chức ở cả trong 

nước và nước ngoài. 

Mức 4 - Tốt: Khai thác tối đa các trang thiết bị mình có và phối hợp khai thác 

hiệu quả cả hai chiều từ các tổ chức khác và chia sẻ với các tổ chức ở cả trong 

nước và nước ngoài và tương đương với tổ chức (cùng lĩnh vực hoạt động) hàng 

đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

3.3. Tiêu chí 7. Mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất cơ bản: không gian phòng 

thí nghiệm, phòng làm việc, thiết bị văn phòng, việc ứng dụng công nghệ thông 

tin, an ninh, an toàn, vệ sinh và các điều kiện khác 
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Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

So sánh các điều kiện sau đây trong mối tương quan với cơ cấu nguồn nhân 

lực và các nguồn lực khác: 

- Diện tích phòng thí nghiệm, văn phòng cần thiết là bao nhiêu, đã có bao 

nhiêu; hiện trạng và tình trạng hoạt động cũng như mức độ hiện đại của thiết bị 

văn phòng;  

- Danh mục những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý của tổ chức 

đã được ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến;  

- Internet, an ninh, an toàn, vệ sinh và các điều kiện khác; 

- Tỷ lệ trang bị của ngân sách nhà nước so với sự tự trang bị của tổ chức. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Các điều kiện chưa đáp ứng và hoàn toàn do ngân sách nhà 

nước trang bị. 

Mức 2 - Trung bình: Các điều kiện đáp ứng và hoàn toàn do ngân sách nhà 

nước trang bị, nhưng còn một số hạn chế cần cải thiện. 

Mức 3 - Khá: Các điều kiện đủ đáp ứng và tổ chức tự trang bị được một số 

hạng mục. 

Mức 4 - Tốt: Các điều kiện tốt và tổ chức tự trang bị được một số hạng mục 

đáng kể, tương đương với tổ chức (cùng lĩnh vực hoạt động) hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Các điều kiện tốt, tương đương với tổ chức (cùng lĩnh vực 

hoạt động) hàng đầu thế giới. 

4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá nguồn kinh phí 

4.1. Tiêu chí 8. Mức độ đa dạng và tăng trưởng các nguồn kinh phí hoạt 

động của tổ chức (từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và nguồn khác trong 

nước và quốc tế)  
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Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Cơ cấu các nguồn kinh phí mà tổ chức có được và xu hướng biến động 

hằng năm:  

- Từ ngân sách nhà nước (chi thường xuyên, nhiệm vụ KH&CN, trang thiết bị ...); 

- Từ khối doanh nghiệp (nhiệm vụ KH&CN, trang thiết bị, cung cấp dịch vụ, 

chuyển giao công nghệ,...); 

- Từ nước ngoài (nhiệm vụ KH&CN, trang thiết bị, cung cấp dịch vụ, chuyển 

giao công nghệ,...); 

- Từ nguồn khác. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Chỉ có tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước với số lượng rất 

hạn hẹp. 

Mức 2 - Trung bình: Chỉ có tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước với số 

lượng đáng kể. 

Mức 3 - Khá: Kinh phí hoạt động của tổ chức đến từ nhiều nguồn và khá 

ổn định. 

Mức 4 - Tốt: Phát triển được kinh phí từ nhiều nguồn, ổn định và trong đó số 

lượng từ ngân sách nhà nước chỉ tương đương với tổng các nguồn khác. 

Mức 5 - Xuất sắc: Phát triển được kinh phí từ nhiều nguồn, ổn định và trong 

đó số lượng từ ngân sách nhà nước nhỏ hơn nhiều so với tổng các nguồn khác, thể 

hiện tính tự chủ cao. 

4.2. Tiêu chí 9. Mức độ phát triển nguồn kinh phí từ việc ứng dụng các kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ KH&CN 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Tổng các nguồn thu có được từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn, 

cung cấp dịch vụ KH&CN, thương mại hóa các sản phẩm, xin được tài trợ cho 
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việc công bố bài báo, cấp phép công nghệ và kinh phí thu hợp lý khác so sánh với 

các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực (số kinh phí/số người lao động/năm).  

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Không có (mặc dù tổ chức có chức năng và nhiệm vụ triển khai 

hoạt động này). 

Mức 2 - Trung bình: Có nguồn thu từ hoạt động này, nhưng với số lượng ít 

và không thường xuyên. 

Mức 3 - Khá: Có nguồn thu hằng năm từ hoạt động này, nhưng số lượng 

không nhiều. 

Mức 4 - Tốt: Có nguồn thu hằng năm với số lượng lớn và tương đương với tổ 

chức (cùng lĩnh vực hoạt động) hàng đầu ở Việt Nam cùng lĩnh vực hoạt động. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 

(cùng lĩnh vực hoạt động) hàng đầu thế giới. 

4.3. Tiêu chí 10. Mức độ tái đầu tư của tổ chức để phát triển nguồn nhân 

lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ từ các nguồn kinh phí ngoài ngân 

sách nhà nước. 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Danh sách các hạng mục kinh phí mà tổ chức tự đầu tư bằng các nguồn thu 

ngoài ngân sách nhà nước hằng năm cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất 

và trang thiết bị công nghệ. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Không có. 

Mức 2 - Trung bình: Có, nhưng với số lượng ít và không thường xuyên. 

Mức 3 - Khá: Có đầu tư hằng năm, nhưng số lượng không nhiều. 

Mức 4 - Tốt: Có một số hạng mục được đầu tư hằng năm với số lượng lớn. 
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Mức 5 - Xuất sắc: Có nhiều hạng mục được đầu tư và tăng lên hằng năm. 

5. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá việc tổ chức hoạt động 

5.1. Tiêu chí 11. Mức độ hợp lý trong việc phối hợp công việc giữa các bộ 

phận thuộc cơ cấu tổ chức của đơn vị.  

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Thể hiện bởi nội dung của các Quy chế làm việc nội bộ: phân công trách 

nhiệm cho từng bộ phận công tác; quy tắc ứng xử, trao đổi công việc giữa các bộ 

phận và giữa các vị trí công tác; ... 

- Phỏng vấn và thảo luận về những thuận lợi, khó khăn của các bộ phận khi 

phối hợp tác nghiệp 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác không 

rõ ràng, sự phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác còn nhiều hạn chế 

nghiêm trọng. 

Mức 2 - Trung bình: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác 

rõ ràng và cụ thể, tuy nhiên còn nhiều điểm chưa hợp lý dẫn đến hiệu quả phối hợp 

tác nghiệp giữa các bộ phận công tác còn nhiều hạn chế. 

Mức 3 - Khá: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác đã rõ 

ràng và cụ thể, tuy nhiên vẫn còn một số điểm hạn chế cần cải thiện để hiệu quả 

phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác cao hơn. 

Mức 4 - Tốt: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác đã rõ 

ràng và cụ thể, sự phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác khá tốt, còn một 

vài điểm nhỏ nên cải tiến để hoàn thiện. 

Mức 5 - Xuất sắc: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác rõ 

ràng và cụ thể, sự phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác rất tốt. 
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5.2. Tiêu chí 12. Mức độ phổ biến thông tin cho cán bộ (về chiến lược, chính 

sách và kế hoạch hoạt động của đơn vị; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài liệu, thông 

tin liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ tổ chức đang hoạt động...) 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Kế hoạch hoạt động KH&CN của tổ chức có được công bố bằng văn bản không?  

- Tìm hiểu về mức độ mà cán bộ của tổ chức biết và đồng thuận với kế hoạch 

hoạt động KH&CN (qua phỏng vấn) 

- Thực trạng hoạt động của thư viện hay bộ phận lưu trữ tài liệu, thông tin (gọi 

chung là hệ thống thông tin); 

- Thực trạng phát triển việc trang bị sách, báo, thông tin về các kết quả 

KH&CN và thông tin cần thiết khác (gọi chung là nguồn tin); 

- Việc hỗ trợ truy cập (trực tuyến) vào các thư viện khoa học, các tạp chí khoa 

học quốc tế;  

- Các hình thức hỗ trợ khác mà tổ chức KH&CN áp dụng nhằm hỗ trợ cán bộ 

tiếp cận các nguồn thông tin từ bên ngoài (trong và ngoài nước). 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Hầu hết những nội dung thông tin như trên không hoạt động. 

Mức 2 - Trung bình: Có một số nội dung thông tin nhắc đến ở trên có hoạt 

động thường xuyên, nhưng những nguồn tin cần thiết còn thiếu nhiều và việc bổ 

sung nguồn tin không thường xuyên và rất hạn hẹp. 

Mức 3 - Khá: Các nội dung thông tin trên có hoạt động đầy đủ, nguồn tin 

được bổ sung liên tục, nhưng còn nhiều hạn chế. 

Mức 4 - Tốt: Các nội dung thông tin trên hoạt động đầy đủ, thường xuyên, 

nguồn tin được bổ sung liên tục, tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động 

hàng đầu Việt Nam. 
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Mức 5 - Xuất sắc: Đạt các chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 

cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

5.3. Tiêu chí 13. Mức độ nỗ lực trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, 

dịch vụ, kết quả hoạt động của tổ chức tới các đối tác tiềm năng 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Thực trạng nội dung thông tin về kết quả hoạt động của tổ chức trên các 

website, trên các phương tiện truyền thông và các hình thức quảng bá khác. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Tổ chức không quảng bá kết quả hoạt động. 

Mức 2 - Trung bình: Tổ chức có quảng bá một số kết quả hoạt động trên 

website, nhưng còn chưa cập nhật thường xuyên. 

Mức 3 - Khá: Tổ chức có quảng bá nhiều kết quả hoạt động và cập nhật 

thường xuyên trên website và các phương tiện truyền thông khác. 

Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới 

5.4. Tiêu chí 14. Phát triển được quan hệ hợp tác với các tổ chức trong 

nước và nước ngoài  

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Danh sách các đối tác, nội dung các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế 

và xu hướng biến động về số lượng. 

Đối với hợp tác quốc tế, xét thêm đến: Đồng tác giả với các nhà nghiên cứu 

nước ngoài trong các ấn phẩm công bố; 

Các mức đánh giá 
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Mức 1 - Kém: Không có hợp tác nào. 

Mức 2 - Trung bình: Chỉ có một số hợp tác trong nước, không có hợp tác 

nước ngoài. 

Mức 3 - Khá: Có một số hợp tác trong nước và một số hợp tác nước ngoài, 

nhưng không thường xuyên 

Mức 4 - Tốt: Có nhiều mối quan hệ hợp tác và duy trì được thường xuyên với 

cả đối tác trong nước và nước ngoài. 

Mức 5 - Xuất sắc: Luôn phát triển và duy trì được thường xuyên hợp tác với 

nhiều tổ chức có uy tín ở trong nước và nước ngoài. 

6. Nhóm tiêu chí 6 - Đánh giá năng lực và kết quả công bố ấn phẩm 

6.1. Tiêu chí 15. Công bố các ấn phẩm khoa học trong nước 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước được 

tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước so sánh với các 

nguồn lực: 

- Số bài báo/số lượng cán bộ nghiên cứu; 

- Số bài báo/tổng kinh phí nghiên cứu. 

Số lượng các ấn phẩm trong nước khác: sách; báo cáo hội thảo, hội nghị; báo 

cáo khác. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Không có bài báo nào đăng trên các tạp chí trong nước được 

tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. 

Mức 2 - Trung bình: Có một số ít bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và 

một số ít các ấn phẩm khác, nhưng không tương xứng với các nguồn lực. 
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Mức 3 - Khá: Có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và một số ấn 

phẩm khác và khá tương xứng với các nguồn lực. 

Mức 4 - Tốt: Kết quả tương xứng với các nguồn lực. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam 

6.2. Tiêu chí 16. Công bố các ấn phẩm khoa học quốc tế 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Số lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế so với các nguồn lực: 

- Số bài báo/tổng số cán bộ nghiên cứu; 

- Số bài báo/tổng kinh phí nghiên cứu. 

Tỷ lệ bài báo đăng trên các tạp chí có hệ số ảnh hưởng IF ở vị trí đứng đầu 

(trong số các tạp chí thuộc cùng lĩnh vực nghiên cứu). 

Số lượng các ấn phẩm quốc tế khác: sách; báo cáo hội thảo, hội nghị; báo cáo khác. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Không có ấn phẩm quốc tế. 

Mức 2 - Trung bình: Có một số lượng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế 

và một số ấn phẩm khác, nhưng chưa tương xứng với các nguồn lực. 

Mức 3 - Khá: Có một số lượng bài báo đăng trên các tạp chí có hệ số ảnh 

hưởng IF cao và một số ấn phẩm quốc tế khác, kết quả tương xứng với các nguồn 

lực, nhưng không đủ để đứng đầu ở Việt Nam. 

Mức 4 - Tốt: Đạt các chỉ tiêu ở mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt các chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 

cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
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7. Nhóm tiêu chí 7 - Đánh giá năng lực phát triển công nghệ và kết quả về 

triển khai công nghệ 

7.1. Tiêu chí 17. Phát triển được các công nghệ mới có giá trị 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Công nghệ mới được tổ chức tạo ra có giá trị thực tiễn, có thể áp dụng để tạo ra 

hoặc cải tiến sản phẩm, quy trình, dịch vụ hiện có; Đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, 

nhãn hiệu thương mại hoặc chứng nhận quốc gia, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí 

mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới và các kết quả khác thuộc về công 

nghệ (gọi chung là kết quả công nghệ) so với các nguồn lực: 

- Số lượng kết quả/số lượng cán bộ nghiên cứu; 

- Số lượng kết quả/tổng kinh phí nghiên cứu. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Đầu ra công nghệ không tương xứng với các nguồn lực. 

Mức 2 - Trung bình: Có nhiều đầu ra công nghệ, tương xứng với các nguồn 

lực, nhưng không có đầu ra công nghệ nào được cấp văn bằng bảo hộ hay quyền sở 

hữu trí tuệ. 

Mức 3 - Khá: Có nhiều đầu ra công nghệ và có đầu ra công nghệ được cấp 

văn bằng bảo hộ hay quyền sở hữu trí tuệ. 

Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

7.2. Tiêu chí 18. Đưa được công nghệ mới vào quản lý và sản xuất 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Số lượng các đầu ra công nghệ đã được thương mại hóa hoặc đã được ứng 

dụng vào thực tiễn quản lý và sản xuất (tính bằng số các hợp đồng chuyển giao 
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công nghệ, cung cấp dịch vụ, số lượng các doanh nghiệp KH&CN được thành lập 

từ kết quả nghiên cứu, thương mại hóa thành công...); 

- Tỷ lệ nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả trên so với tổng nguồn thu của 

tổ chức. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Không có đầu ra công nghệ nào được thương mại hóa, chuyển 

giao hoặc được ứng dụng vào thực tiễn quản lý và sản xuất. 

Mức 2 - Trung bình: Có đầu ra công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao 

hoặc được ứng dụng vào thực tiễn, nhưng tỷ lệ nguồn thu từ việc ứng dụng các kết 

quả đó là quá nhỏ. 

Mức 3 - Khá: Có đầu ra công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao hoặc 

được ứng dụng vào thực tiễn và tỷ lệ nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả là 

đáng kể. 

Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

8. Nhóm tiêu chí 8 - Đánh giá năng lực và kết quả hoạt động đào tạo, cung 

cấp dịch vụ khoa học và công nghệ 

8.1. Tiêu chí 19. Năng lực và kết quả đào tạo nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ có uy tín 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Số lượng tiến sỹ (viết tắt là TS) và thạc sỹ (viết tắt là ThS) mà cán bộ của tổ 

chức là người hướng dẫn đã tốt nghiệp so với các điều kiện và nguồn lực: 

- Số lượng tiến sỹ đào tạo được/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
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- Số lượng thạc sỹ đào tạo được/số lượng cán bộ nghiên cứu; 

- So sánh với điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị. 

Ghi chú: Nếu cán bộ là người hướng dẫn duy nhất cho 1 Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ 

thì cán bộ hướng dẫn được tính hệ số là 1. Nếu 2 cán bộ cùng hướng dẫn 1 Tiến sỹ 

hoặc Thạc sỹ thì cán bộ hướng dẫn chính được nhân với hệ số 2/3 và cán bộ hướng 

dẫn phụ được nhân với hệ số 1/3. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Không hướng dẫn chính bất kỳ ThS và TS nào. 

Mức 2 - Trung bình: Số lượng TS và ThS đào tạo được chưa tương xứng với 

các nguồn lực. 

Mức 3 - Khá: Số lượng tiến sỹ và thạc sỹ đào tạo được tương xứng với các 

nguồn lực và liên tục có người học tham gia vào hoạt động của tổ chức. 

Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3, liên tục có người học tham gia vào 

hoạt động của tổ chức và tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng 

đầu ở Việt Nam.  

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

8.2. Tiêu chí 20. Năng lực và kết quả cung cấp dịch vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Danh sách và nội dung các dịch vụ mà tổ chức cung cấp; 

- Danh sách các cá nhân, tổ chức (gọi chung là khách hàng) và mức độ thường 

xuyên yêu cầu cung cấp các dịch vụ KH&CN (trừ dịch vụ đào tạo); Các tổ chức 

thuộc Chính phủ và các tổ chức khác biết và đặt hàng đơn vị; 

- Danh sách những khách hàng quan trọng có thể sử dụng dịch vụ của tổ chức 

nhưng lại không dùng và nguyên nhân; 
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- Sự gia tăng ứng dụng dịch vụ của tổ chức trong một số năm (được sử dụng để 

xây dựng chính sách, cải thiện kỹ năng, điều kiện làm việc cho các tổ chức khác...) 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Chưa cung cấp được dịch vụ KH&CN nào cho khách hàng. 

Mức 2 - Trung bình: Có cung cấp được dịch vụ KH&CN cho khách hàng, 

nhưng chưa thường xuyên. 

Mức 3 - Khá: Cung cấp thường xuyên các dịch vụ KH&CN cho khách hàng, 

nhưng vẫn còn nhiều khách hàng quan trọng chưa sử dụng dịch vụ của tổ chức. 

Mức 4 - Tốt: Cung cấp thường xuyên các dịch vụ KH&CN cho hầu hết khách 

hàng quan trọng, có sự gia tăng ứng dụng dịch vụ của tổ chức (được sử dụng để xây 

dựng chính sách, cải thiện kỹ năng, điều kiện làm việc cho các tổ chức khác...) và 

tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
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Phụ lục 1c 
CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 

Mẫu số 1.1: Mẫu Phiếu đánh giá hoạt động 
Mẫu số 1.2: Mẫu Phiếu tổng hợp điểm đánh giá hoạt động 
Mẫu số 1.3: Mẫu Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động 
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Mẫu số 1.3 
.../2019/TT-BKHCN 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỰ 
NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
TÓM TẮT CHÍNH 

Mô tả vắn tắt về: Đặc trưng cơ bản của tổ chức được đánh giá; Mục đích đánh 
giá; Mục tiêu đánh giá; Phương pháp, quy trình và tiêu chí đánh giá (bao gồm cả lý 
do lựa chọn các trọng số tương ứng với các tiêu chí); Những phát hiện (nhận xét) 
và những kết luận quan trọng nhất; Các kiến nghị chính. 

1. Giới thiệu tổng quan 

1.1. Mục đích và bối cảnh đánh giá  

1.2. Mục tiêu đánh giá 

1.3. Phạm vi và đối tượng đánh giá 

1.4. Phương pháp luận: cụ thể về việc thực hiện các bước trong quy trình đánh 
giá, tiêu chí và luận giải cùng bằng chứng về việc xác định các trọng số đánh giá 
tương ứng 

1.5. Tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá: mô tả vắn tắt về năng lực của cơ quan 
đánh giá (Đối với đánh giá từ bên ngoài) và chuyên gia đánh giá 

2. Kết quả đánh giá: 

2.1. Tổng quát: Sơ bộ về những ưu điểm/điểm mạnh, hạn chế/điểm yếu của tổ 
chức và đề xuất các khuyến nghị nhằm cải tiến hoạt động của tổ chức được đánh giá 

2.2. Phân tích và đánh giá chi tiết: 

Tổng hợp kết quả đánh giá cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và cho từng 
nhóm tiêu chí: 

- Phần đánh giá định tính: Đưa ra những dữ liệu phân tích và nêu các phát hiện 
chính từ kết quả phân tích: Nêu rõ hiện trạng, điểm mạnh và vấn đề cần cải tiến 
theo từng tiêu chí và những nhận xét của chuyên gia đánh giá. 
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- Phần đánh giá định lượng: Biểu diễn kết quả đánh giá chấm điểm dưới dạng 
bảng, biểu so sánh. 

3. Kết luận  

Nêu rõ tổ chức đã đạt được những thành công như thế nào và còn tồn tại 
những vấn đề gì cần cải thiện?  

Lưu ý: Các kết luận phải được chứng minh bởi những phát hiện phù hợp với 
dữ liệu thu thập được và thể hiện sự thấu hiểu bên trong sự việc (kết luận phải làm 
tăng thêm giá trị cho những phát hiện). 

Kết luận tập trung vào các vấn đề có tầm quan trọng đã được định rõ bởi mục 
tiêu và tiêu chí đánh giá. 

4. Kiến nghị  

Tổ chức cần phải cải tiến ngay vấn đề nào và làm thế nào tổ chức có thể thực hiện 
được? 

Các kiến nghị được đưa ra phải liên quan một cách logic đến những phát hiện 
và những kết luận. 

Các kiến nghị được đưa ra phải kèm theo cả trách nhiệm của người thực hiện 
và khuôn khổ thời gian để thực hiện các kiến nghị đó. 

5. Phụ lục:  

Phiếu thông tin về hoạt động của tổ chức. 

Các tư liệu liên quan đến công tác đánh giá: danh sách những vị trí đã quan sát 
và những người đã được phỏng vấn; những công cụ thu thập dữ liệu (các bảng câu 
hỏi, khảo sát...). 

Bảng tổng hợp các ý kiến đánh giá. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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Phụ lục 2a 

HƯỚNG DẪN CHỈ SỐ, CĂN CỨ VÀ MỨC ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ỨNG VỚI 
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TỔ CHỨC  

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

1. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ 

1.1. Tiêu chí 1. Sự đáp ứng về cơ cấu dịch vụ của tổ chức so với chức năng, 

nhiệm vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Bối cảnh ra đời các dịch vụ của tổ chức, định hướng và sự hỗ trợ của cơ quan 

chủ quản đối với các dịch vụ. Nội dung các dịch vụ đã cung cấp và sự hoàn chỉnh 

của các dịch vụ đó; 

- Tỷ lệ các dịch vụ hiện đã cung cấp so với các dịch vụ mà tổ chức cần cung cấp 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Tổ chức cung cấp được một phần rất nhỏ dịch vụ so với chức 

năng, nhiệm vụ. 

Mức 2 - Trung bình: Tổ chức cung cấp được một phần dịch vụ so với chức 

năng, nhiệm vụ và hầu hết các dịch vụ hoàn chỉnh. 

Mức 3 - Khá: Các dịch vụ mà tổ chức đã cung cấp đã đáp ứng phần lớn chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức (còn một vài dịch vụ vẫn chưa cung cấp được). Trong 

số các dịch vụ đã cung cấp, vẫn còn dịch vụ chưa hoàn chỉnh. 

Mức 4 - Tốt: Các dịch vụ mà tổ chức đã cung cấp đã đáp ứng phần lớn chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức (còn một vài dịch vụ vẫn chưa cung cấp được), tuy 
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nhiên, những dịch vụ mà tổ chức đã cung cấp đều là những dịch vụ cơ bản và rất 

cần thiết. 

Mức 5 - Xuất sắc: Các dịch vụ mà tổ chức cung cấp đã đáp ứng hoàn toàn 

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đã hoàn chỉnh và là những dịch vụ rất cần thiết. 

1.2. Tiêu chí 2. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ của đơn vị. 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Nội dung của từng dịch vụ hiện đã được cung cấp, số năm đã cung cấp và sự 

tăng trưởng lượng khách hàng hằng năm.  

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Các hoạt động dịch vụ của tổ chức đều có rất ít khách hàng/đơn 

đặt hàng. 

Mức 2 - Trung bình: Tổ chức đã cung cấp được những dịch vụ cần thiết nhiều 

năm, tuy nhiên, chỉ có một số ít dịch vụ có khách hàng/đơn đặt hàng ổn định, số 

còn lại không có khách hàng/đơn đặt hàng thường xuyên. 

Mức 3 - Khá: Tổ chức đã cung cấp được những dịch vụ cần thiết nhiều năm; 

và một số dịch vụ luôn có lượng khách hàng/đơn đặt hàng tăng hằng năm. 

Mức 4 - Tốt: Tổ chức đã cung cấp được những dịch vụ cần thiết, kể cả dịch vụ 

mà nhiều tổ chức khác cũng cung cấp; hầu hết các dịch vụ đó đều có lượng khách 

hàng/đơn đặt hàng đến tổ chức hằng năm ổn định. 

Mức 5 - Xuất sắc: Tổ chức cung cấp được những dịch vụ cần thiết, kể cả dịch 

vụ mà nhiều tổ chức khác cũng cung cấp, trong khi lượng khách hàng/đơn đặt hàng 

đến tổ chức tăng đáng kể hằng năm. 

2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá về sự tuân thủ quy cách dịch vụ 

2.1. Tiêu chí 3. Sự chấp hành nguyên tắc, thủ tục khi tiến hành dịch vụ 
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Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Việc thông báo chính xác cho khách hàng về các thủ tục và thời gian tiến hành 

dịch vụ và trả kết quả;  

- Việc lưu giữ chính xác các hồ sơ;  

- Việc giải quyết các vấn đề đúng thời gian, hạn định; 

- Kết quả phỏng vấn khách hàng về sự nhận được thông báo và kết quả giải 

quyết các vấn đề nêu trên. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Tổ chức đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, nguyên tắc, nhưng vẫn 

còn nhiều sai lệch trầm trọng. 

Mức 2 - Trung bình: Tổ chức đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, nguyên tắc, 

nhưng vẫn còn một số sai lệch đáng tiếc. 

Mức 3 - Khá: Tổ chức làm tốt các thủ tục, nguyên tắc, tuy nhiên, có một số sai 

lệch, nhưng hầu hết những sai lệch đó là không trầm trọng. 

Mức 4 - Tốt: Tổ chức làm tốt các thủ tục, nguyên tắc, tuy nhiên, đôi khi có sai 

lệch, nhưng không trầm trọng. 

Mức 5 - Xuất sắc: Tổ chức luôn luôn làm tốt các thủ tục, nguyên tắc. 

2.2. Tiêu chí 4. Sự phát triển và chấp hành quy định kỹ thuật khi tiến hành 

dịch vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Việc xây dựng và tuân thủ các quy định kỹ thuật cho từng dịch vụ; 

- Việc cải tiến, nâng cấp các quy định kỹ thuật cho từng dịch vụ phù hợp với xu 

hướng và bối cảnh phát triển của lĩnh vực dịch vụ trong nước và quốc tế; 

Các mức đánh giá 
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Mức 1 - Kém: Tổ chức thực hiện các dịch vụ, nhưng không công bố hệ thống 

quy định kỹ thuật chuẩn mực nào.  

Mức 2 - Trung bình: Tổ chức đã xây dựng và công bố hệ thống quy định 

kỹ thuật chuẩn mực; luôn tuân thủ nghiêm túc, chính xác các quy định kỹ 

thuật; nhưng chưa đầy đủ và không cập nhật, cải tiến, nâng cấp quy định kỹ 

thuật cho phù hợp với xu hướng và bối cảnh phát triển của lĩnh vực các dịch 

vụ nhiều năm liền. 

Mức 3 - Khá: Tổ chức có hệ thống quy định kỹ thuật chuẩn mực; luôn tuân 

thủ nghiêm túc, chính xác các quy định kỹ thuật một cách đầy đủ; tuy nhiên chưa 

cập nhật, cải tiến, nâng cấp quy định kỹ thuật đầy đủ cho mọi dịch vụ của tổ chức 

phù hợp với xu hướng và bối cảnh phát triển lĩnh vực các dịch vụ. 

Mức 4 - Tốt: Tổ chức có hệ thống quy định kỹ thuật chuẩn mực; luôn tuân 

thủ nghiêm túc, chính xác các quy định kỹ thuật; và có cập nhật, cải tiến, nâng 

cấp đầy đủ quy định kỹ thuật cho phù hợp với xu hướng và bối cảnh phát triển 

cho mọi dịch vụ. 

Mức 5 - Xuất sắc: Tổ chức luôn tuân thủ nghiêm túc, chính xác các quy 

định kỹ thuật; luôn cập nhật, cải tiến, nâng cấp quy định kỹ thuật cho phù 

hợp với xu hướng và bối cảnh phát triển cho tất cả các dịch vụ mà tổ chức 

cung cấp; và có hệ thống quy định kỹ thuật chuẩn mực tương đương với quy 

định kỹ thuật của các dịch vụ tương tự được cung cấp bởi các tổ chức ở các 

nước tiên tiến. 

3. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá về sự hợp lý trong tiến trình cung cấp dịch vụ 

3.1. Tiêu chí 5. Sự hợp lý của các quy trình cung cấp dịch vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Quy trình chi tiết cung cấp các dịch vụ;  

- Kết cấu trình tự của nội dung các bước tiến hành các dịch vụ. 
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- Kết quả phỏng vấn sự hài lòng của khách hàng về quy trình thực hiện các 

dịch vụ. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Quy trình cung cấp hầu hết các dịch vụ của tổ chức còn mất 

nhiều thời gian với các bước tiến hành chưa hợp lý. 

Mức 2 - Trung bình: Quy trình cung cấp một số dịch vụ của tổ chức vẫn còn 

chưa nhanh với một số bước tiến hành chưa hợp lý. 

Mức 3 - Khá: Quy trình cung cấp mọi dịch vụ của tổ chức đều ngắn gọn, đầy 

đủ với các bước tiến hành rất logic, tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn có những tổ chức 

khác thực hiện dịch vụ tương tự với những nội dung ở các bước tiến hành ngắn 

gọn, đầy đủ và logic hơn. 

Mức 4 - Tốt: Quy trình cung cấp mọi dịch vụ của tổ chức đều ngắn gọn, đầy 

đủ với các bước tiến hành rất logic, tuy nhiên, có những nội dung ở một số bước 

tiến hành chưa tương hợp với quy trình dịch vụ tương tự được thực hiện ở các 

nước tiên tiến, nhưng đây là quy trình tốt nhất ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Quy trình cung cấp mọi dịch vụ của tổ chức đều ngắn gọn, 

đầy đủ với các bước tiến hành rất logic và tương hợp với quy trình dịch vụ tương 

tự được thực hiện ở các nước tiên tiến. 

3.2. Tiêu chí 6. Sự thuận lợi trong việc phối hợp giữa các nguồn lực bảo đảm 

dịch vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Sự phối hợp giữa các bộ phận thực hiện các nội dung trong quy trình cung cấp 

dịch vụ một cách hợp lý; 

- Sự điều động các nguồn lực (nhân lực, tài lực và vật lực) một cách đồng thời, 

đầy đủ và linh hoạt. 



 
76 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 
  

 76

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Hầu hết việc cung cấp dịch vụ của tổ chức còn nhiều gián đoạn 

do sự phối hợp giữa các bộ phận còn chưa hợp lý, sự điều động các nguồn lực 

chưa linh hoạt (ví dụ: trong nhiều trường hợp, nhân lực còn phải đợi nguồn tài 

chính, hay sự thay đổi, bổ sung cơ sở vật chất, hoặc ngược lại... làm kéo dài thời 

gian thực hiện dịch vụ) 

Mức 2 - Trung bình: Việc cung cấp khoảng một nửa số dịch vụ của tổ chức 

vẫn còn nhiều gián đoạn do sự phối hợp giữa các bộ phận còn chưa hợp lý, sự điều 

động các nguồn lực chưa linh hoạt 

Mức 3 - Khá: Hầu hết việc cung cấp dịch vụ đều nhận được sự phối hợp giữa 

các bộ phận thực hiện các nội dung trong quy trình cung cấp dịch vụ và một số 

dịch vụ chưa nhận được sự điều động linh hoạt các nguồn lực; hoặc hầu hết các 

dịch vụ nhận được sự điều động đồng thời, đầy đủ các nguồn lực, nhưng sự phối 

hợp giữa các bộ phận thực hiện các nội dung trong quy trình cung cấp dịch vụ lại 

chưa hợp lý. 

Mức 4 - Tốt: Việc cung cấp mọi dịch vụ của tổ chức khá thuận lợi, chỉ một số 

trường hợp có trục trặc nhỏ. Việc phối hợp giữa các bộ phận thực hiện các nội 

dung trong quy trình cung cấp dịch vụ hầu như là hợp lý và sự điều động các 

nguồn lực hầu như là kịp thời, đầy đủ và linh hoạt. 

Mức 5 - Xuất sắc: Việc cung cấp mọi dịch vụ của tổ chức luôn luôn thuận 

lợi. Việc phối hợp giữa các bộ phận thực hiện các nội dung trong quy trình cung 

cấp dịch vụ rất hợp lý và sự điều động các nguồn lực luôn kịp thời, đầy đủ và 

linh hoạt. 

3.3. Tiêu chí 7. Sự hợp lý trong tương tác giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và 

khách hàng 
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Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Kết quả phỏng vấn khách hàng về mức độ nhanh chóng của tổ chức khi phục 

vụ khách hàng;  

- Kết quả phỏng vấn khách hàng về sự nỗ lực, hợp sức và sẵn sàng giúp đỡ 

khách hàng khi cần giải quyết các vấn đề; 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Luôn luôn bị khách hàng phàn nàn 

Mức 2 - Trung bình: Một số khách hàng phàn nàn với những sơ xuất đáng kể 

Mức 3 - Khá: Chỉ bị khách hàng phàn nàn trong một số sơ xuất không 

trầm trọng 

Mức 4 - Tốt: Rất ít khi bị khách hàng phàn nàn trong tình huống khách quan, 

bất khả kháng 

Mức 5 - Xuất sắc: Không bao giờ bị khách hàng phàn nàn: luôn phục vụ 

nhanh nhất; luôn hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vấn đề liên quan một cách triệt 

để và tốt nhất. 

4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá về các nguồn lực bảo đảm dịch vụ 

4.1. Tiêu chí 8. Mức độ đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật 

chất và phương tiện phục vụ hoạt động dịch vụ  

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Sự hiện đại của trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ, phương tiện trực tiếp làm ra 

sản phẩm - dịch vụ; 

- Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ, phương tiện trực tiếp làm ra sản phẩm - 

dịch vụ luôn được bảo dưỡng, điều chỉnh và nâng cấp hợp lý; 

- Hạ tầng cơ sở vật chất và các điều kiện khác tác động đến quá trình cung cấp 

dịch vụ. 
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Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Các chỉ số nêu trên đều thiếu về số lượng và lỗi thời 

Mức 2 - Trung bình: Một số trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ còn thiếu, 

lỗi thời, nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp dịch vụ của 

tổ chức. 

Mức 3 - Khá: Đầy đủ trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ và còn nhiều trang 

thiết bị không hiện đại, nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp 

dịch vụ của tổ chức. 

Mức 4 - Tốt: Đầy đủ trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ; hầu hết đều hiện đại 

và tốt nhất ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất và phương tiện 

phục vụ hoạt động dịch vụ của tổ chức tương đương với tổ chức có hoạt động dịch 

vụ tương tự ở các nước tiên tiến 

4.2. Tiêu chí 9. Mức độ đáp ứng của nhân lực phục vụ hoạt động dịch vụ 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Về số lượng; 

- Cơ cấu về trình độ, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm; 

- Kết quả phỏng vấn khách hàng về thái độ nhiệt tình với khách hàng của 

nhân viên;  

- Sự hiểu biết của nhân viên về nhu cầu của khách hàng và quan tâm tới quyền 

lợi của họ;  

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Thiếu nhân lực có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp. 
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Mức 2 - Trung bình: Có một số chỉ số nói trên còn yếu trong một số thời 

điểm nhất định. 

Mức 3 - Khá: Chỉ một vài chỉ số còn yếu, nhưng có xu hướng tiến bộ, đang 

khắc phục trong thời gian ngắn. 

Mức 4 - Tốt: Các chỉ số trên đây đều tốt. Tổ chức có nguồn nhân lực đảm bảo 

hoạt động dịch vụ tương đương với các tổ chức có thực hiện dịch vụ tương tự hàng 

đầu Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Các chỉ số trên đây đều tốt. Tổ chức có nguồn nhân lực 

đảm bảo hoạt động dịch vụ tương đương với các tổ chức có thực hiện dịch vụ 

tương tự ở các nước tiên tiến. 

5. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá về kết quả và tác động 

5.1. Tiêu chí 10. Cung cấp dịch vụ đúng như cam kết 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Sự nhất quán, ổn định trên các chỉ tiêu kỹ thuật của các dịch vụ (sự sai lệch 

giữa các lần tiến hành dịch vụ); 

- Việc đúng thời gian, hạn định (kết quả phỏng vấn cả khách hàng và tổ chức). 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Kết quả dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhiều khi còn chưa 

nhất quán, ổn định về các chỉ tiêu kỹ thuật; và nhiều lần chậm trễ trong việc trả kết 

quả cho khách hàng. 

Mức 2 - Trung bình: Có một số dịch vụ của tổ chức cho kết quả chưa nhất 

quán, ổn định về nhiều chỉ tiêu kỹ thuật; và đôi khi chậm trễ trong việc trả kết quả 

cho khách hàng. 
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Mức 3 - Khá: Chỉ một số kết quả dịch vụ cung cấp cho khách hàng với các chỉ 

tiêu kỹ thuật chưa ổn định, nhưng sai lệch không trầm trọng; và trả kết quả luôn 

đúng thời gian, hạn định. 

Mức 4 - Tốt: Kết quả dịch vụ cung cấp cho khách hàng với các chỉ tiêu kỹ 

thuật khá ổn định; và trả kết quả luôn đúng thời gian, hạn định. 

Mức 5 - Xuất sắc: Kết quả dịch vụ cung cấp cho khách hàng với các chỉ 

tiêu kỹ thuật luôn luôn nhất quán, ổn định; và trả kết quả luôn đúng thời gian, 

hạn định. 

5.2. Tiêu chí 11. Sự tin cậy của khách hàng đối với tổ chức 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

Tỷ lệ khách hàng lâu năm, không từ bỏ dịch vụ của tổ chức; 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Chỉ dịch vụ độc quyền của tổ chức mới có khách hàng. 

Mức 2 - Trung bình: Có một số khách hàng lâu năm, không từ bỏ dịch vụ của 

tổ chức, nhưng lại không có thêm khách hàng mới mặc dù còn nhiều khách hàng cần 

đến dịch vụ của tổ chức. 

Mức 3 - Khá: Có nhiều khách hàng cũ không từ bỏ dịch vụ của tổ chức và có 

khách hàng mới, nhưng không thường xuyên. 

Mức 4 - Tốt: Hầu hết các khách hàng cũ không từ bỏ dịch vụ của tổ chức và 

luôn có khách hàng mới. 

Mức 5 - Xuất sắc: 100% khách hàng cũ không từ bỏ dịch vụ của tổ chức và 

luôn có sự tăng về số lượng khách hàng mới. 

5.3. Tiêu chí 12. Mức độ tăng trưởng về số lượng khách hàng được phục vụ, 

được tiếp cận với dịch vụ 
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Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 

- Sự biến thiên về số lượng khách hàng hằng năm, trong một giai đoạn; 

- Sự biến thiên về số lượng khách hàng theo phạm vi địa lý; 

- Sự biến thiên về số lượng khách hàng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, 

kinh tế, xã hội, ... khác nhau. 

Các mức đánh giá 

Mức 1 - Kém: Cả 3 chỉ số trên đây đều sụt giảm hoặc có rất ít trong thời gian 

gần đây, mặc dù có nhiều khách hàng tiềm năng cần đến dịch vụ của tổ chức. 

Mức 2 - Trung bình: Một trong ba chỉ số trên đây giảm hoặc thiếu vắng, còn 

hai trong ba chỉ số còn lại không tăng hoặc tăng không đáng kể. 

Mức 3 - Khá: Ba chỉ số trên đây đều có xu hướng khá ổn định. 

Mức 4 - Tốt: Ba chỉ số trên đây đều có xu hướng tăng trong một giai đoạn 

Mức 5 - Xuất sắc: Cả 3 chỉ số trên đây đều tăng hằng năm. 



 

 82
 

82

  
82 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 

Ph
ụ 

lụ
c 

2b
 

M
Ẫ

U
 P

H
IẾ

U
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 H
O
Ạ

T
 Đ
Ộ

N
G

 D
ỊC

H
 V
Ụ

 C
Ủ

A
 T
Ổ

 C
H
Ứ

C
 S
Ự

 N
G

H
IỆ

P 
C

Ô
N

G
 L
Ậ

P 
T

R
O

N
G

 L
ĨN

H
 V
Ự

C
 K

H
O

A
 H
Ọ

C
 V

À
 C

Ô
N

G
 N

G
H
Ệ

 
 

I. 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 C
H

U
N

G
 

1.
 T

ên
 tổ

 c
hứ

c:
 

T
ên

 T
iế

ng
 A

nh
 (n
ếu

 c
ó)

: 

Tê
n 

vi
ết

 tắ
t (

nế
u 

có
): 

2.
 Đ
ịa

 c
hỉ

 tổ
 c

hứ
c:

 
Đ
ịa

 c
hỉ

: 

W
eb

si
te

: 

3.
 N
ăm

 th
àn

h 
lậ

p:
 

 

4.
 C
ơ 

qu
an

 ch
ủ 

qu
ản

: 
 

5.
 N

gư
ời

 đ
ứn

g 
đầ

u:
 

H
ọ 

và
 tê

n:
 

6.
 L

iê
n 

lạ
c:

 
H
ọ 

và
 tê

n:
 

Đ
iệ

n 
th

oạ
i: 

Fa
x:

 

Em
ai

l: 



 

 

83 83
 

   
 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020      83

II
. H

O
Ạ

T
 Đ
Ộ

N
G

 D
ỊC

H
 V
Ụ

 C
Ủ

A
 T
Ổ

 C
H
Ứ

C
 

1.
 C

hứ
c 

nă
ng

, n
hi
ệm

 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c:

  

M
ục

 đ
íc

h,
 m
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 c
ủa

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

Tổ
 c

hứ
c 

(tr
ìn

h 
bà

y 
tố

i đ
a 

01
 tr

an
g 

A4
). 

2.
 D

an
h 

sá
ch

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 th
eo

 c
hứ

c 
nă

ng
, n

hi
ệm

 v
ụ 

và
 k

há
ch

 h
àn

g 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c:
  

D
an

h 
sá

ch
 k

há
ch

 h
àn

g:
 

T
T

 

T
ên

/N
ội

 d
un

g 
dị

ch
 v
ụ 

(C
ả 

dị
ch

 v
ụ 
đã

 th
ực

 h
iệ

n/
cu

ng
 c
ấp

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

ch
ưa

 th
ực

 h
iệ

n)
 

N
ăm

 b
ắt

 đ
ầu

 c
un

g 
cấ

p/
th
ực

 h
iệ

n 
 

(N
ếu

 c
hư

a 
cu

ng
 c
ấp

 
th

ì g
hi

 n
ăm

 d
ự 

ki
ến

 
cu

ng
 c
ấp

) 

Đ
ã 

sử
 d
ụn

g 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

C
ần

 n
hư

ng
 c

hư
a 

sử
 d
ụn

g 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

1 
D
ịc

h 
vụ

 1
. .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

 
 

 

2 
D
ịc

h 
vụ

 2
. .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

 
 

 

3 
D
ịc

h 
vụ

 3
. .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

 
 

 

4 
D
ịc

h 
vụ

 4
. .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

 
 

 

...
 

...
 

 
 

 



 

 84
 

84

  
84 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 

3.
 Q

uy
 đ
ịn

h 
kỹ

 th
uậ

t v
à 

qu
y 

tr
ìn

h 
th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
dị

ch
 v
ụ 

m
à 

tổ
 c

hứ
c 
đã

 c
un

g 
cấ

p:
 

T
T

 
T

ên
/N
ội

 d
un

g 
dị

ch
 v
ụ 

Q
uy

 đ
ịn

h 
kỹ

 th
uậ

t c
ơ 

bả
n 

Q
uy

 tr
ìn

h 
th
ực

 h
iệ

n 

1 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
1.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

 
 

2 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
2.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

 
 

...
 

...
 

 
 

4.
 T

ra
ng

 th
iế

t b
ị, 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 v
à 

cơ
 sở

 v
ật

 c
hấ

t p
hụ

c 
vụ

 v
iệ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
dị

ch
 v
ụ:

 

D
an

h 
m
ục

, n
ội

 d
un

g 
tr

an
g 

th
iế

t b
ị, 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 

kh
oa

 h
ọc

, k
ỹ 

th
uậ

t c
ần

 th
iế

t 

C
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 c
ơ 

bả
n:

 

- D
iệ

n 
tíc

h 
ph

òn
g,

 x
ưở

ng
...

 (m
2 ) 

- C
ác

 đ
iề

u 
ki
ện

 k
há

c.
.. 

T
T

 
T

ên
/N
ội

 d
un

g 
dị

ch
 v
ụ 

Đ
ã 

có
 

C
hư

a 
có

 
Đ

ã 
có

 
C

hư
a 

có
 

1 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
1.

 
 

 
 

 

2 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
2.

 
 

 
 

 

...
 

...
 

 
 

 
 



 

 

85 85
 

   
 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020      85

5.
 N

gu
ồn

 n
hâ

n 
lự

c 
ph
ục

 v
ụ 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
dị

ch
 v
ụ:

 

Số
 lư
ợn

g 
nh

ân
 lự

c 
th

am
 g

ia
 th

ực
 h

iệ
n 

dị
ch

 v
ụ:

 

T
T

 
T

ên
/N
ội

 d
un

g 
 

dị
ch

 v
ụ 

T
rì

nh
 đ
ộ 

K
in

h 
ng

hi
ệm

 tr
on

g 
vi
ệc

 th
am

 g
ia

 th
ực

 
hi
ện

 d
ịc

h 
vụ

 

1 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
1.

  
Ti
ến

 sỹ
Th
ạc

 sỹ
 

C
ử 

nh
ân

/K
ỹ 

sư
 

K
há

c 
>1

0 
nă

m
5-

10
 n
ăm

3-
5 

nă
m

 
< 

3 
nă

m
 

2 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
2.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

...
 

...
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.
 K
ết

 q
uả

: 

K
há

ch
 h

àn
g 

sử
 d
ụn

g 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

L
ĩn

h 
vự

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
(Đ

án
h 

dấ
u 

“x
” 

và
o 

ô 
th

íc
h 

hợ
p)

T
ần

 su
ất

 sử
 d
ụn

g 
dị

ch
 v
ụ 

(Đ
án

h 
dấ

u 
“x

” 
và

o 
ô 

th
íc

h 
hợ

p)
 

T
T

 
T

ên
/N
ội

 d
un

g 
dị

ch
 

vụ
 

T
ên

 
kh

ác
h 

hà
ng

 

Đ
ịa

 
ch
ỉ 

K
H

&
C

N
 

K
in

h 
tế

 
K

há
c 

Th
ườ

ng
 

xu
yê

n 
(b
ất

 
kỳ

 k
hi

 n
ào

 
cầ

n,
 đ
ều

 
dù

ng
 d
ịc

h 
vụ

 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c)
 

K
hô

ng
 

th
ườ

ng
 

xu
yê

n 
(v
ẫn

 
dù

ng
 d
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ả 

tổ
 c

hứ
c 

kh
ác

 n
ữa

) 

Là
 

kh
ác

h 
hà

ng
 

m
ới

 
gầ

n 
đâ

y 

1 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
1.

  
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 86
 

86

  
86 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 

2 
D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
2.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

...
 

...
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
...

...
...

., 
ng

ày
 ..

. t
há

ng
 ..

...
. n
ăm

 ..
.. 

N
gư
ời

 đ
ại

 d
iệ

n 
tổ

 c
hứ

c 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 

(K
ý 

tê
n 

và
 đ

ón
g 

dấ
u)

 
  

L
ưu

 ý
: 

Tr
ên

 đ
ây

 là
 y

êu
 c
ầu

 n
ội

 d
un

g 
cơ

 b
ản

 v
ề 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v
ực

 
K

H
&

C
N

. Đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 đ
ượ

c 
ch
ất

 lư
ợn

g 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 

m
ột

 tổ
 c

hứ
c,

 tổ
 c

hứ
c/
đơ

n 
vị

 đ
án

h 
gi

á 
cầ

n 
th

iế
t k
ế  

và
 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
cu
ộc

 đ
iề

u 
tra

, p
hỏ

ng
 v
ấn

 k
há

ch
 h

àn
g 

và
 c

ác
 đ
ối

 tư
ợn

g 
liê

n 
qu

an
 đ
ể 

th
u 

th
ập

 th
êm

 th
ôn

g 
tin

, d
ữ 

liệ
u 

cầ
n 

th
iế

t, 
đá

p 
ứn

g 
cá

c 
ch
ỉ s
ố 
đá

nh
 g

iá
 v
ề 

sự
 h

ài
 lò

ng
 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g.

 



 
 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 87 
 

 87

Phụ lục 2c 
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC 

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 

Mẫu số 2.1: Mẫu Phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ 

Mẫu số 2.2: Mẫu Phiếu tổng hợp điểm đánh giá chất lượng dịch vụ 

Mẫu số 2.3: Mẫu Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ 



 

 88
 

88

  
88 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 

M
ẫu

 số
 2

.1
 

...
/2

01
9/

TT
-B

K
H

C
N

 

M
Ẫ

U
 P

H
IẾ

U
 Đ

Á
N

H
 G

IÁ
 C

H
Ấ

T
 L
Ư
Ợ

N
G

 D
ỊC

H
 V
Ụ

 C
Ủ

A
 T
Ổ

 C
H
Ứ

C
 S
Ự

 N
G

H
IỆ

P 
C

Ô
N

G
 L
Ậ

P 
T

R
O

N
G

 L
ĨN

H
 V
Ự

C
 

K
H

O
A

 H
Ọ

C
 V

À
 C

Ô
N

G
 N

G
H
Ệ

 

(D
àn

h 
ch

o 
ch

uy
ên

 g
ia

 đ
án

h 
gi

á)
 

Tê
n 

tổ
 c

hứ
c 
đư
ợc

 đ
án

h 
gi

á:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

Th
ời

 g
ia

n 
đá

nh
 g

iá
:..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

H
ọ 

và
 tê

n 
ch

uy
ên

 g
ia

 đ
án

h 
gi

á:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

Ý
 k

iế
n 
đá

nh
 g

iá
 c
ủa

 c
hu

yê
n 

gi
a 

T
T

 
T

iê
u 

ch
í đ

án
h 

gi
á 

Đ
iể

m
 

đá
nh

 g
iá

 
Ư

u 
đi
ểm

 
H
ạn

 c
hế

 

1 
N

hó
m

 t
iê

u 
ch

í 
1 

- 
Đ

án
h 

gi
á 

kh
ả 

nă
ng

 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

1.
1 

Ti
êu

 c
hí

 1
. S

ự 
đá

p 
ứn

g 
về

 c
ơ 

cấ
u 

dị
ch

 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

so
 v
ới

 c
hứ

c 
nă

ng
, n

hi
ệm

 v
ụ 

 
 

 

1.
2 

Ti
êu

 c
hí

 2
. K

in
h 

ng
hi
ệm

 c
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 
đơ

n 
vị

 
 

 
 



 

 

89 89
 

   
 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020      89

2 
N

hó
m

 t
iê

u 
ch

í 2
 -

 Đ
án

h 
gi

á 
về

 s
ự 

tu
ân

 
th
ủ 

qu
y 

cá
ch

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

2.
1 

Ti
êu

 c
hí

 3
. S

ự 
ch
ấp

 h
àn

h 
ng

uy
ên

 tắ
c,

 th
ủ 

tụ
c 

kh
i t

iế
n 

hà
nh

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

2.
2 

Ti
êu

 c
hí

 4
. S
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
và

 c
hấ

p 
hà

nh
 q

uy
 

đị
nh

 k
ỹ 

th
uậ

t 
 

 
 

3 
N

hó
m

 ti
êu

 c
hí

 3
 - 
Đ

án
h 

gi
á 

về
 s
ự 

hợ
p 

lý
 

tr
on

g 
tiế

n 
tr

ìn
h 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

3.
1 

Ti
êu

 c
hí

 5
. 

Sự
 h
ợp

 l
ý 

củ
a 

cá
c 

qu
y 

trì
nh

 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

3.
2 

Ti
êu

 c
hí

 6
. 

Sự
 t

hu
ận

 l
ợi

 t
ro

ng
 v

iệ
c 

ph
ối

 
hợ

p 
gi
ữa

 c
ác

 n
gu
ồn

 lự
c 

bả
o 
đả

m
 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

3.
3 

Ti
êu

 c
hí

 7
. S
ự 

hợ
p 

lý
 tr

on
g 

tư
ơn

g 
tá

c 
gi
ữa

 
tổ

 c
hứ

c 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 v
à 

kh
ác

h 
hà

ng
 

 
 

 

4 
N

hó
m

 ti
êu

 c
hí

 4
 - 
Đ

án
h 

gi
á 

về
 c

ác
 n

gu
ồn

 
lự

c 
bả

o 
đả

m
 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

4.
1 

Ti
êu

 c
hí

 8
. M

ức
 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
củ

a 
hạ

 tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t, 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 c
ơ 

sở
 v
ật

 c
hấ

t v
à 

ph
ươ

ng
 

tiệ
n 

ph
ục

 v
ụ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

 
 

 



 

 90
 

90

  
90 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 

4.
2 

Ti
êu

 c
hí

 9
. M

ức
 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
củ

a 
nh

ân
 lự

c 
ph
ục

 v
ụ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

 
 

 

5 
N

hó
m

 ti
êu

 c
hí

 5
 - 
Đ

án
h 

gi
á 

về
 k
ết

 q
uả

 v
à 

tá
c 
độ

ng
 

 
 

 

5.
1 

Ti
êu

 c
hí

 1
0.

 C
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 
đú

ng
 n

hư
 

ca
m

 k
ết

 
 

 
 

5.
2 

Ti
êu

 c
hí

 1
1.

 S
ự 

tin
 c
ậy

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 
đố

i 
vớ

i t
ổ 

ch
ức

 
 

 
 

5.
3 

Ti
êu

 c
hí

 1
2.

 M
ức

 đ
ộ 

tă
ng

 t
rư
ởn

g 
về

 s
ố 

lư
ợn

g 
kh

ác
h 

hà
ng

 đ
ượ

c 
ph
ục

 v
ụ,

 đ
ượ

c 
tiế

p 
cậ

n 
vớ

i d
ịc

h 
vụ

 

 
 

 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

hu
yê

n 
gi

a 
đá

nh
 g

iá
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(K
ý 

và
 g

hi
 h
ọ,

 tê
n)

 
       



 

 

91 91
 

   
 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020      91

M
ẫu

 số
 2

.2
 

...
/2

01
9/

TT
-B

K
H

C
N

 

M
Ẫ

U
 P

H
IẾ

U
 T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P 
K
Ế

T
 Q

U
Ả

 Đ
Á

N
H

 G
IÁ

 C
H
Ấ

T
 L
Ư
Ợ

N
G

 D
ỊC

H
 V
Ụ

 C
Ủ

A
 T
Ổ

 C
H
Ứ

C
 S
Ự

 N
G

H
IỆ

P 
 

C
Ô

N
G

 L
Ậ

P 
T

R
O

N
G

 L
ĨN

H
 V
Ự

C
 K

H
O

A
 H
Ọ

C
 V

À
 C

Ô
N

G
 N

G
H
Ệ

 

(T
ổn

g 
hợ

p 
từ

 c
ác

 P
hi
ếu

 đ
án

h 
gi

á 
củ

a 
cá

c 
ch

uy
ên

 g
ia

 đ
án

h 
gi

á)
 

Tê
n 

tổ
 c

hứ
c 
đư
ợc

 đ
án

h 
gi

á:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

Th
ời

 g
ia

n 
đá

nh
 g

iá
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

T
T

 
T

iê
u 

ch
í đ

án
h 

gi
á 

M
ức

 đ
án

h 
gi

á/
Đ

iể
m

 
tr

un
g 

bì
nh

 

(=
 T

ru
ng

 b
ìn

h 
cộ

ng
 

m
ức

 đ
án

h 
gi

á 
củ

a 
cá

c 
ch

uy
ên

 g
ia

) 

Ư
u 
đi
ểm

 
H
ạn

 c
hế

 

1 
N

hó
m

 t
iê

u 
ch

í 
1 

- 
Đ

án
h 

gi
á 

kh
ả 

nă
ng

 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

1.
1 

Ti
êu

 c
hí

 1
. S

ự 
đá

p 
ứn

g 
về

 c
ơ 

cấ
u 

dị
ch

 v
ụ 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

so
 v
ới

 c
hứ

c 
nă

ng
, n

hi
ệm

 v
ụ 

 
 

 

1.
2 

Ti
êu

 c
hí

 2
. K

in
h 

ng
hi
ệm

 c
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 
đơ

n 
vị

 
 

 
 



 

 92
 

92

  
92 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 

2 
N

hó
m

 t
iê

u 
ch

í 
2 

- 
Đ

án
h 

gi
á 

về
 s
ự 

tu
ân

 
th
ủ 

qu
y 

cá
ch

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

2.
1 

Ti
êu

 c
hí

 3
. S

ự 
ch
ấp

 h
àn

h 
ng

uy
ên

 t
ắc

, t
hủ

 
tụ

c 
kh

i t
iế

n 
hà

nh
 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

2.
2 

Ti
êu

 c
hí

 4
. S
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
và

 c
hấ

p 
hà

nh
 q

uy
 

đị
nh

 k
ỹ 

th
uậ

t 
 

 
 

3 
N

hó
m

 ti
êu

 c
hí

 3
 -

 Đ
án

h 
gi

á 
về

 s
ự 

hợ
p 

lý
 

tr
on

g 
tiế

n 
tr

ìn
h 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

3.
1 

Ti
êu

 c
hí

 5
. 

Sự
 h
ợp

 l
ý 

củ
a 

cá
c 

qu
y 

trì
nh

 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

3.
2 

Ti
êu

 c
hí

 6
. S
ự 

th
uậ

n 
lợ

i t
ro

ng
 v

iệ
c 

ph
ối

 h
ợp

 
gi
ữa

 c
ác

 n
gu
ồn

 lự
c 

bả
o 
đả

m
 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

3.
3 

Ti
êu

 c
hí

 7
. S

ự 
hợ

p 
lý

 tr
on

g 
tư
ơn

g 
tá

c 
gi
ữa

 
tổ

 c
hứ

c 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 v
à 

kh
ác

h 
hà

ng
 

 
 

 

4 
N

hó
m

 ti
êu

 c
hí

 4
 - 
Đ

án
h 

gi
á 

về
 c

ác
 n

gu
ồn

 
lự

c 
bả

o 
đả

m
 d
ịc

h 
vụ

 
 

 
 

4.
1 

Ti
êu

 c
hí

 8
. M

ức
 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
củ

a 
hạ

 tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t, 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 c
ơ 

sở
 v
ật

 c
hấ

t v
à 

ph
ươ

ng
 

tiệ
n 

ph
ục

 v
ụ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

 
 

 



 

 

93 93
 

   
 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020      93

4.
2 

Ti
êu

 c
hí

 9
. M

ức
 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
củ

a 
nh

ân
 lự

c 
ph
ục

 v
ụ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

 
 

 

5 
N

hó
m

 ti
êu

 c
hí

 5
 - 
Đ

án
h 

gi
á 

về
 k
ết

 q
uả

 v
à 

tá
c 
độ

ng
 

 
 

 

5.
1 

Ti
êu

 c
hí

 1
0.

 C
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 
đú

ng
 n

hư
 

ca
m

 k
ết

 
 

 
 

5.
2 

Ti
êu

 c
hí

 1
1.

 S
ự 

tin
 c
ậy

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 
đố

i 
vớ

i t
ổ 

ch
ức

 
 

 
 

5.
3 

Ti
êu

 c
hí

 1
2.

 M
ức

 đ
ộ 

tă
ng

 t
rư
ởn

g 
về

 s
ố 

lư
ợn

g 
kh

ác
h 

hà
ng

 đ
ượ

c 
ph
ục

 v
ụ,

 đ
ượ

c 
tiế

p 
cậ

n 
vớ

i d
ịc

h 
vụ

 

 
 

 

 
N

gư
ời

 tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

lậ
p 

ph
iế

u 
  

C
hủ

 tị
ch

 H
ội

 đ
ồn

g/
T
ổ 

tr
ưở

ng
 T
ổ 

ch
uy

ên
 g

ia
 đ

án
h 

gi
á 

 
(K

ý 
và

 g
hi

 h
ọ,

 tê
n)

 
(K

ý 
và

 g
hi

 h
ọ,

 tê
n)

 



 
94 CÔNG BÁO/Số 93 + 94/Ngày 25-01-2020 
  

 94

Mẫu số 2.3 
.../2019/TT-BKHCN 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  
CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
TÓM TẮT CHÍNH 

Mô tả vắn tắt về: Đặc trưng cơ bản của tổ chức được đánh giá; Mục đích đánh 
giá; Mục tiêu đánh giá; Phương pháp, quy trình và tiêu chí đánh giá; Những phát 
hiện (nhận xét) và những kết luận quan trọng nhất; Các kiến nghị chính. 

1. Giới thiệu tổng quan 

1.1. Mục đích và bối cảnh đánh giá  

1.2. Mục tiêu đánh giá 

1.3. Phạm vi và đối tượng đánh giá 

1.4. Phương pháp luận: cụ thể về việc thực hiện các bước trong quy trình đánh 
giá, tiêu chí 

1.5. Tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá: mô tả vắn tắt về năng lực của cơ quan 
đánh giá và chuyên gia đánh giá 

2. Kết quả đánh giá: 

1.6. Tổng quát: Sơ bộ về những ưu điểm/điểm mạnh, hạn chế/điểm yếu của tổ 
chức và đề xuất các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ của tổ chức 
được đánh giá 

1.7. Phân tích và đánh giá chi tiết: 

Tổng hợp kết quả đánh giá cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và cho từng 
nhóm tiêu chí: 

- Phần đánh giá định tính: Đưa ra những dữ liệu phân tích và nêu các phát hiện 
chính từ kết quả phân tích: Nêu rõ hiện trạng, điểm mạnh và vấn đề cần cải tiến 
theo từng tiêu chí và những nhận xét của chuyên gia đánh giá. 
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- Phần đánh giá định lượng: Biểu diễn kết quả đánh giá chấm điểm dưới dạng 
bảng, biểu so sánh. 

3. Kết luận  

Nêu rõ tổ chức đã đạt được những thành công như thế nào và còn tồn tại 
những vấn đề gì cần cải thiện?  

Lưu ý: Các kết luận phải được chứng minh bởi những phát hiện phù hợp với 
dữ liệu thu thập được và thể hiện sự thấu hiểu bên trong sự việc (kết luận phải làm 

tăng thêm giá trị cho những phát hiện). 

Kết luận tập trung vào các vấn đề có tầm quan trọng đã được định rõ bởi mục 
tiêu và tiêu chí đánh giá. 

4. Kiến nghị  

Tổ chức cần phải cải tiến ngay vấn đề nào và làm thế nào tổ chức có thể thực 
hiện được? 

Các kiến nghị được đưa ra phải liên quan một cách logic đến những phát hiện 
và những kết luận. 

Các kiến nghị được đưa ra phải kèm theo cả trách nhiệm của người thực hiện 
và khuôn khổ thời gian để thực hiện các kiến nghị đó. 

5. Phụ lục:  

Phiếu thông tin về hoạt động dịch vụ của tổ chức. 

Các tư liệu liên quan đến công tác đánh giá: danh sách những vị trí đã quan sát 
và những người đã được phỏng vấn; những công cụ thu thập dữ liệu (các bảng câu 

hỏi, khảo sát, danh sách các tổ chức, cá nhân được phỏng vấn...). 

Bảng tổng hợp các ý kiến đánh giá. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

 
 




